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Thời gian thực hiện: 4 tuần (Từ ngày 24/2 đến 21/3/2025)

                      Giáo viên: Nguyễn Thị Miền
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KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG
Thời gian thực hiện: 4 tuần( Từ 24/2/2025- 21/3/2025)
Giáo viên thực hiện: Nguyễn Thị Miền- Vũ Thị Huyền

I/ MỤC TIÊU - NỘI DUNG CHỦ ĐỀ.

CHỦ ĐỀ: 
"PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG

tt Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề
Hoạt động chủ đề

Địa 
điểm 

tổ 
chức

Mục 
tiêu, 
nội 
dun
g cốt 
lõi

Nhánh 1
Một số 
phương 
tiện giao 

thông 
giao 

thông

Nhánh 
2
Dự án: 
Chiếc 

thuyền 
xinh

Nhánh 
3
Luật lệ  
an toàn 

giao 
thông

Ghi 
chú 
về 
sự 
điều 
chỉn
h

I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

 6

 Thực hiện đúng kỹ thuật 
và thuần thục các động 
tác trong bài tập thể dục 
theo hiệu lệnh, nhịp bản 
nhạc/bài hát. Bắt đầu và 
kết thúc động tác đúng 
nhịp.

 Tập kết hợp 5 động 
tác cơ bản trong bài tập 
thể dục

Bài 7: (Hô hấp: gà 
gáy/ Tay: Đưa 2 tay 
lên cao, sang 2 bên/ 
Lưng, bụng: Hai tay 
lên cao, cúi chạm 
mũi bàn chân/ Chân: 
Nhảy lên đưa 1 chân  
về trước, 1 chân về 
sau/ Bật: Bật Chân 
trước chân sau)

Sân 
chơi

1

TDS TDS TDS

Chạy thay đổi hướng 
(dích dắc) theo hiệu 
lệnh (có vật chuẩn) 
vận động ít nhất 3 lần, 
cách nhau 3.5-4m.

Trò chơi: Chạy thay 
đổi hướng (dích dắc) 
theo hiệu lệnh (có 
vật chuẩn) vận động 
ít nhất 3 lần, cách 
nhau 3.5-4m.

Sân 
chơi

 

HĐNT   

42
 

Kiểm soát được vận 
động chạy thay đổi 
hướng vận động ít nhất 3 
lần theo đúng hiệu lệnh
 

Kiểm soát được vận 
động chạy thay đổi 
hướng vận động ít 
nhất 3 lần theo đúng 
hiệu lệnh

Tiết  học: Chạy thay 
đổi hướng vận động 
theo đúng hiệu lệnh

Sân 
chơi

 

HĐH   



CHỦ ĐỀ: 
"PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG

tt Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề
Hoạt động chủ đề

Địa 
điểm 

tổ 
chức

Mục 
tiêu, 
nội 
dun
g cốt 
lõi

Nhánh 1
Một số 
phương 
tiện giao 

thông 
giao 

thông

Nhánh 
2
Dự án: 
Chiếc 

thuyền 
xinh

Nhánh 
3
Luật lệ  
an toàn 

giao 
thông

Ghi 
chú 
về 
sự 
điều 
chỉn
h

45

Bền bỉ, dẻo dai, duy trì 
tốc độ chạy liên tục 
150m không hạn chế 
thời gian

Bền bỉ, dẻo dai, duy trì 
tốc độ chạy liên tục 
150m không hạn chế 
thời gian

 Tiết học:Chạy liên 
tục 150m không hạn 
chế thời gian

Sân 
chơi

 

  HĐH

70
Nhanh nhẹn, khéo léo 
vừa đi vừa đập bắt bóng 
nẩy từ 4-5 lần liên tiếp

 đi , đập bắt bóng nẩy 
từ 4-5 lần liên tiếp

Tiết học: Đi, đập và 
bắt bóng nảy

Lớp 
học 1

HĐH   

97
Giữ được thăng bằng khi 
bật nhảy từ độ cao 40-
45cm xuống

Bật nhảy từ trên cao 
xuống (cao 40-45cm)

Tiết học: Bật nhảy 
từ trên cao xuống 
(cao 40-45cm)

Sân 
chơi

 

 HĐH  

 105b
 

 Trẻ thể hiện sự nhanh 
nhẹn, khéo léo và khả 
năng phối hợp nhịp 
nhàng khi thực hiện vận 
động kết hợp

Ném xa bằng 1 tay. 
Nhảy lò cò 3 - 5m. Trò chơi: Ném xa 

bằng 1 tay. Nhảy lò 
cò 3 - 5m.

 Sân 
chơi

 

HĐNT   

 116  Biết vẽ hình và sao chép 
các chữ cái, chữ số

Vẽ hình và sao chép 
các chữ cái, chữ số

Vẽ hình và sao chép 
các chữ cái, chữ số: 
l,m, n

Lớp 
học

 

 HĐC  

134
Biết sử dụng đúng cách 
một số văn phòng phẩm 
thông thường

Sử dụng băng keo, dập 
lỗ

Hướng dẫn trẻ sử 
dụng băng dính, dập 
lỗ để dính, dập giấy

Lớp 
học

 
 HĐG  



CHỦ ĐỀ: 
"PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG

tt Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề
Hoạt động chủ đề

Địa 
điểm 

tổ 
chức

Mục 
tiêu, 
nội 
dun
g cốt 
lõi

Nhánh 1
Một số 
phương 
tiện giao 

thông 
giao 

thông

Nhánh 
2
Dự án: 
Chiếc 

thuyền 
xinh

Nhánh 
3
Luật lệ  
an toàn 

giao 
thông

Ghi 
chú 
về 
sự 
điều 
chỉn
h

 134.
4.5a.

 Trẻ biết sử dụng một số 
đồ dùng kĩ thuật: cờ lê, 
mỏ lết, ốc, vít, búa, kìm, 
bộ ghép hình thông 
minh… biết tháo lắp, lắp 
ráp, buộc gắn, tạo một số 
mô hình vườn hoa, vườn 
cây đơn giản.

Một số đồ dùng kĩ 
thuật: cờ lê, mỏ lết, ốc 
vít , búa, kìm bộ ghép 
hình... cách sử dụng.

Trò chơi với cờ lê, 
mỏ lết, ốc vit….

Lớp 
học

 

  HĐC

 147

 Biết mỗi thực phẩm có 
nhiều dạng chế biến và 
cách ăn khác nhau. Có 
khả năng thực hành một 
số thao tác cơ bản trong 
chế biến một số món ăn, 
thức uống đơn giản

Thực hiện một số thao 
tác chế biến món ăn 
đơn giản

Thực hiện chế biến 
món ăn từ các loại: 
Tôm, cua, cá, 
……các loại rau

Lớp 
học

 

 HĐG  

153
Biết một số cách bảo 
quản thực phẩm/ thức ăn 
đơn giản.

Thực hiện thao tác bảo 
quản thực phẩm: thịt , 
cá tôm, rau

Trò chơi: Thực hiện 
thao tác bảo quản 
thực phẩm: thịt , cá 
tôm, rau

Lớp 
học

 

 HĐG  

 154
 Biết lựa chọn ăn/không 
ăn những thức ăn có 
lợi/có hại cho sức khỏe

Thức ăn có lợi/ có hại 
cho sức khỏe con 
người

Giáo dục về thức ăn 
có lợi, có hại

Lớp 
học

 

  HĐC

Commented [1]: XEM LẠI



CHỦ ĐỀ: 
"PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG

tt Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề
Hoạt động chủ đề

Địa 
điểm 

tổ 
chức

Mục 
tiêu, 
nội 
dun
g cốt 
lõi

Nhánh 1
Một số 
phương 
tiện giao 

thông 
giao 

thông

Nhánh 
2
Dự án: 
Chiếc 

thuyền 
xinh

Nhánh 
3
Luật lệ  
an toàn 

giao 
thông

Ghi 
chú 
về 
sự 
điều 
chỉn
h

188

 Có một số hành vi văn 
minh, thói quen tốt trong 
ăn uống và chủ động 
thực hiện hàng ngày

Không uống nước lã, 
ăn quà vặt ngoài 
đường

 Trò chuyện giáo 
dục trẻ Không uống 
nước lã, ăn quà vặt 
ngoài đường

Lớp 
học

 

ĐTT HĐC HĐG

208

Có khả năng nhận biết 
một số biểu hiện đặc 
trưng khi ốm và bước 
đầu biết cách phòng 
tránh. Biết nói với người 
lớn khi bị đau, chảy 
máu, sốt.

Nhận biết một số biểu 
hiện khi ốm và cách 
phòng tránh đơn giản

Trò chuyện về  một 
số biểu hiện khi ốm 
và cách phòng tránh 
đơn giản

Lớp 
học

1

  HĐC

 215

 Không chơi ở những nơi 
mất vệ sinh, nguy hiểm. 
Nói được mối nguy hiểm 
nếu đến gần

Một số khu vực nguy 
hiểm

Quan sát đường đi 
lại.
-...Trò chuyện khu 
vực không an toàn: 
Lòng đường, đường 
tàu……

 Cổng 
trường

 

HĐNT  HĐC

 221
 Biết kêu cứu, gọi người 
giúp đỡ khi gặp nguy 
hiểm

Địa chỉ, số điện thoại 
của người thân và các 
số điện thoại trợ giúp: 
111,113,114,115

Trò chơi: Bé học các 
số điện thoại trợ 
giúp: 
111,113,114,115

Lớp 
học

 

HĐC   

225
Tự giác thực hiện được 
một số quy định về an 
toàn tại nơi công cộng

Quy định đảm bảo an 
toàn nơi công cộng

Trò chuyện  với trẻ 
Quy định đảm bảo 
an toàn nơi công 
cộng

Lớp 
học

1

HĐC   HĐC

Commented [2]: thay đổi hình thức theo tuần : Tuần ĐTT, 
Tuần HĐC, HĐG

Commented [3]: HĐC phù hợp hơn

Commented [5]: HĐG, HĐC

Commented [4]: Trò chuyện các khu vực  không an toàn ( 
Lòng đường, đường tàu,...

Commented [6]: Chuyển nhánh 3 hợp lý hơn



CHỦ ĐỀ: 
"PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG

tt Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề
Hoạt động chủ đề

Địa 
điểm 

tổ 
chức

Mục 
tiêu, 
nội 
dun
g cốt 
lõi

Nhánh 1
Một số 
phương 
tiện giao 

thông 
giao 

thông

Nhánh 
2
Dự án: 
Chiếc 

thuyền 
xinh

Nhánh 
3
Luật lệ  
an toàn 

giao 
thông

Ghi 
chú 
về 
sự 
điều 
chỉn
h

 225
+3.4.
5.a

 Biết rèn luyện, củng cố 
các nhóm cơ toàn thân 
và sự phối hợp khéo léo 
trong vận động

Trò chơi vận động, trò 
chơi dân gian theo chủ 
đề 

Chơi 1 số trò chơi 
dân gian: Kéo co, 
Thả đỉa  ba ba…

 Sân 
chơi

 

HĐNT HĐNT HĐNT

II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

235

Biết một số đặc điểm nổi 
bật và cách sử dụng đồ 
dùng, đồ chơi quen 
thuộc 

Một số đặc điểm nổi 
bật và cách sử dụng đồ 
dùng, đồ chơi quen 
thuộc 

Trò chơi: Tìm hiểu 
công dụng của 1 số 
phương tiện, biển 
báo giao thông
- Trò chuyện về dự 
án: Chiếc Thuyền 
xinh

 Lớp 
học

 

HĐG ĐTT HĐG

 236

 Biết được mối liên hệ 
đơn giản giữa đặc điểm 
cấu tạo với cách sử dụng 
của đồ dùng/quen thuộc

 Mối liên hệ đơn giản 
giữa đặc điểm cấu tạo 
với cách sử dụng của 
đồ chơi/đồ dùng quen 
thuộc

Trò chuyện về mối 
liên hệ đơn giản 
giữa đặc điểm cấu 
tạo với cách sử dụng 
đồ dùng quen thuộc: 
Đĩa, bát to đựng 
thức cơm, canh và 
sử dụng muôi để lấy 
cơm và canh
ĐTT: Chơi với sa 
bàn giao thông

Lớp 
học

 

ĐTT VS-AN VS-AN

Commented [7]: xem lại nếu đưa vào VS_AN thì nó là cái gì 
?



CHỦ ĐỀ: 
"PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG

tt Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề
Hoạt động chủ đề

Địa 
điểm 

tổ 
chức

Mục 
tiêu, 
nội 
dun
g cốt 
lõi

Nhánh 1
Một số 
phương 
tiện giao 

thông 
giao 

thông

Nhánh 
2
Dự án: 
Chiếc 

thuyền 
xinh

Nhánh 
3
Luật lệ  
an toàn 

giao 
thông

Ghi 
chú 
về 
sự 
điều 
chỉn
h

 237
 Biết so sánh sự khác 
nhau và giống nhau của 
2-3 đồ dùng, đồ chơi

So sánh sự khác nhau 
và giống nhau của 2-3 
đồ dùng, đồ chơi.

Trò chuyện  phương 
tiện giao thông 
đường thủy- hàng 
không

Lớp 
học

 

HĐC   

243

Biết đặc điểm, công 
dụng của một số PTGT 
và phân loại theo 2 - 3 
dấu hiệu

Đặc điểm, công dụng 
của một số PTGT và 
phân loại theo 2 - 3 
dấu hiệu

Tiết học 1 : Tìm 
hiểu về phương tiện 
giao thông 

Lớp 
học

1

HĐH+H
ĐG   

243.4
.5.a

Nhận biết được tên gọi, 
đặc điểm, ý nghĩa đèn 
báo hiệu đường bộ. 

Nhận biết  tên gọi, đặc 
điểm, ý nghĩa của đèn 
báo hiệu đường bộ

Giờ học: Một số luật 
lệ giao thông đường 
bộ

Lớp 
học

 

  HĐH+H
ĐC

243.4
.5 c

Nhận biết được tên gọi, 
đặc điểm, ý nghĩa của 
một số biển báo giao 
thông 

Biết được tên gọi, đặc 
điểm, ý nghĩa của một 
số biển báo giao thông 

Trò chuyện về 1 số 
biển báo giao thông

Lớp 
học

 

  HĐC

 253.
5.a

Trẻ biết kết hợp một số 
loại thực phẩm khác 
nhau để tạo ra món ăn 
đơn giản

Kết hợp một số loại 
thực phẩm khác nhau 
để tạo ra món ăn đơn 
giản

Trò chuyện  món ăn 
trong bữa ăn

 Lớp 
học

 

VS-AN   

 253.
4.5.c

 Trẻ biết tên gọi, quy 
trình chế biến một số 
món ăn đơn giản trong 
cuộc sống hàng ngày.

Tên gọi, cách chế biến 
một số món ăn đơn 
giản trong cuộc sống 
hàng ngày.

Trò chơi:  Chế biến 
món ăn trong ngày

 Lớp 
học

 

HĐG HĐG HĐG

Commented [8]: + HĐH



CHỦ ĐỀ: 
"PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG

tt Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề
Hoạt động chủ đề

Địa 
điểm 

tổ 
chức

Mục 
tiêu, 
nội 
dun
g cốt 
lõi

Nhánh 1
Một số 
phương 
tiện giao 

thông 
giao 

thông

Nhánh 
2
Dự án: 
Chiếc 

thuyền 
xinh

Nhánh 
3
Luật lệ  
an toàn 

giao 
thông

Ghi 
chú 
về 
sự 
điều 
chỉn
h

 258

Có khả năng tự quan sát, 
phán đoán để phát hiện 
được mối liên hệ đơn 
giản giữa, cây với môi 
trường sống và cách 
chăm sóc bảo vệ

Quan sát một số cây 
trong sân trường: Cây 
hoa cúc, hoa đào…

Quan sát một số cây 
trong sân trường: 

Lớp 
học

 

HĐNT HĐNT HĐNT

 267
 Dự đoán được một số 
hiện tượng tự nhiên đơn 
giản sắp xảy ra

Dấu hiệu dự báo về sự 
xuất hiện của một số 
hiện tượng tự nhiên 

Quan sát dấu hiệu 
dự báo về sự xuất 
hiện của một số hiện 
tượng tự nhiên 

Sân 
chơi

 

 HĐNT  

294

Thực hiện được một số 
thao tác cơ bản với máy 
tính

Một số thao tác cơ bản 
với máy tính: tắt, mở, 
di chuyển chuột, kích 
chuột , mở thư mục

 Hướng dẫn trẻ Một 
số thao tác cơ bản 
với máy tính: tắt, 
mở, di chuyển 
chuột, kích chuột , 
mở thư mục

Lớp 
học

 

 HĐG  

 295
+.3.4
.5a

 Biết đặc điểm, công 
dụng và cách sử dụng 
nguyên vật liệu tái chế.

Đặc điểm, công dụng 
và cách sử dụng 
nguyên vật liệu tái 
chế.

Tiết học: Tìm hiểu 
về thuyền 

 Lớp 
học

 

 HĐH+H
ĐH+ĐC  

 295
+.5a

 Trẻ biết sử dụng công 
cụ đơn giản để thử 
nghiệm, quan sát, so 
sánh, dự đoán và thảo 
luận về đặc điểm, tính 
chất của đối tượng.

Sử dụng công cụ đơn 
giản để thử nghiệm, 
quan sát, so sánh, dự 
đoán và thảo luận về 
đặc điểm, tính chất 
của đối tượng. 

Thử nghiệm chế tạo 
các bộ phận của 
thuyền

 Lớp 
học

 

 HĐC  



CHỦ ĐỀ: 
"PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG

tt Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề
Hoạt động chủ đề

Địa 
điểm 

tổ 
chức

Mục 
tiêu, 
nội 
dun
g cốt 
lõi

Nhánh 1
Một số 
phương 
tiện giao 

thông 
giao 

thông

Nhánh 
2
Dự án: 
Chiếc 

thuyền 
xinh

Nhánh 
3
Luật lệ  
an toàn 

giao 
thông

Ghi 
chú 
về 
sự 
điều 
chỉn
h

 295
+.5c

 Biết thu thập thông tin 
về đối tượng bằng nhiều 
cách khác nhau: Xem 
sách, tranh ảnh, băng 
hình, trò chuyện và thảo 
luận

Thu thập thông tin về 
đối tượng bằng nhiều 
cách khác nhau: Xem 
sách, tranh ảnh, băng 
hình, trò chuyện và 
thảo luận

Trò chơi: Xem video 
quy trình làm thuyền 
nổi
-....

 Lớp 
học   HĐC  

 295
+1.5.
a

 Biết giải quyết vấn đề 
đơn giản bằng các cách 
khác nhau

Giải quyết vấn đề đơn 
giản bằng các cách 
khác nhau

Trò chuyện với trẻ  
làm thế nào để 
thuyền nổi được trên 
mặt nước

 Lớp 
học   HĐC  

 295
+2.5.
a

 Biết nhận xét, thảo luận 
về đặc điểm, sự khác 
nhau, giống nhau của các 
đối tượng được quan sát

Biết nhận xét, thảo 
luận về đặc điểm, sự 
khác nhau, giống nhau 
của các đối tượng 
được quan sát

Quan sát phương 
tiện giao thông

 Sân 
chơi  HĐNT HĐNT HĐNT

312

Biết được chữ số, số 
lượng, số thứ tự trong 
phạm vi 9

Các chữ số, số lượng 
và số thứ tự trong 
phạm vi 9

Tiết học: Dạy trẻ 
nhận biết nhóm có 
số lượng trong phạm 
vi 9, nhận biết số 9

Lớp 
học

1

HĐH+H
ĐC   

331  Biết thêm bớt  trong 
phạm vi 9

Thêm bớt  trong phạm 
vi 9

Tiết học:  Day trẻ 
thêm bớt  trong  
phạm vi 9

Lớp 
học

 

 HĐH+H
ĐC  

Commented [10]: + HĐH

Commented [9]: Giờ học khám phá Thuyền



CHỦ ĐỀ: 
"PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG

tt Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề
Hoạt động chủ đề

Địa 
điểm 

tổ 
chức

Mục 
tiêu, 
nội 
dun
g cốt 
lõi

Nhánh 1
Một số 
phương 
tiện giao 

thông 
giao 

thông

Nhánh 
2
Dự án: 
Chiếc 

thuyền 
xinh

Nhánh 
3
Luật lệ  
an toàn 

giao 
thông

Ghi 
chú 
về 
sự 
điều 
chỉn
h

 343

 Nhận ra được quy tắc 
sắp xếp của 4 đối tượng 
(ABCD, AABB, ABBA) 
và tiếp tục thực hiện sao 
chép lại

So sánh, phát hiện quy 
tắc sắp xếp và sắp xếp 
theo quy tắc  (ABCD, 
AABB, ABBA)

Trò chơi sắp xếp 
theo quy tắc

Lớp 
học

1

  HĐC

351

 Sử dụng được một số 
dụng cụ để đo,đong và 
so sánh, nói kết quả (3 
đối tượng)

Đo độ dài các vật, so 
sánh và diễn đạt kết 
quả đo

 Đo độ dài các vật, 
so sánh và diễn đạt 
kết quả đo

Lớp 
học

1

 HĐG  

 353

 Biết thu thập thông tin 
và tạo ra biểu đồ, đồ thị 
đơn giản (VD: biểu đồ 
về thời tiết, chiều cao 
cây,…)

thu thập thông tin và 
tạo ra biểu đồ, đồ thị 
đơn giản (VD: biểu đồ 
về thời tiết, chiều cao 
cây,…)

Tạo biểu đồ thời tiết 
trong ngày, tuần

 Lớp 
học

 

 ĐTT  

 366
Biết tạo ra một số hình 
học bằng các cách khác 
nhau

Tạo ra một số hình 
học bằng các cách 
khác nhau

Trò chơi: Xếp hình 
phương tiện giao 
thông, biển báo giao 
thông bằng cách 
ghép các hình khác 
nhau

Lớp 
học

 

ĐTT  HĐG

374
Nói được ngày trên lốc 
lịch và giờ trên đồng 
hồ/điện thoại

Nhận biết được giờ 
trên đồng hồ

Trò chơi:: chiếc 
đồng hồ đúng giờ

Lớp 
học

1

  HĐC

III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ



CHỦ ĐỀ: 
"PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG

tt Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề
Hoạt động chủ đề

Địa 
điểm 

tổ 
chức

Mục 
tiêu, 
nội 
dun
g cốt 
lõi

Nhánh 1
Một số 
phương 
tiện giao 

thông 
giao 

thông

Nhánh 
2
Dự án: 
Chiếc 

thuyền 
xinh

Nhánh 
3
Luật lệ  
an toàn 

giao 
thông

Ghi 
chú 
về 
sự 
điều 
chỉn
h

 415

 Có khả năng nghe hiểu, 
sử dụng các câu đơn, câu 
mở rộng, câu phức trong 
giao tiếp

Nghe hiểu, sử dụng 
các câu đơn, câu mở 
rộng, câu phức trong 
giao tiếp

Tổ chức trò chơi: 
Nghe yêu cầu đoán 
tên phương tiện giao 
thông

Lớp 
học

 

HĐC   

 416

 Có khả năng nghe hiểu 
nội dung truyện kể, 
truyện đọc phù hợp với 
độ tuổi và chủ đề thực 
hiện

 Nghe kể chuyện về 
chủ đề

Tiết học:Truyện: 
Qua Đường

Lớp 
học

1

HĐH+H
ĐG   

 417

 Có khả năng nghe các 
bài hát, bài thơ, ca dao, 
đồng dao, tục ngữ, câu 
đố, hò, vè phù hợp với 
độ tuổi và chủ đề thực 
hiện

Nghe các bài hát, bài 
thơ, ca dao, đồng dao, 
tục ngữ, câu đố, hò, vè 
phù hợp với độ tuổi và 
chủ đề thực hiện

Nghe các bài hát: 
Anh phi công ơi, 
qua ngã tư đường 
phố, Em đi chơi 
thuyền …... Bài thơ: 
Đèn giao thông, bé 
tập đi xe đạp, tiếng 
động quanh em…

 Lớp 
học

 

ĐTT  HĐC

 419

 Nhận ra được sắc thái 
biểu cảm của lời nói khi 
vui, buồn, tức giận, ngạc 
nhiên, sợ hãi và biết sử 
dụng phù hợp hoàn cảnh

Một số sắc thái biểu 
cảm của lời nói (vui, 
buồn, sợ hãi, tức giận, 
ngạc nhiên) và sử 
dụng phù hợp

Trò chơi cảm xúc 
của bé với những 
hành vi đúng sai khi 
tham gia giao thông

 Lớp 
học

 

  HĐC

 425

 Kể rõ ràng, có trình tự 
về sự việc, hiện tượng 
nào đó để người nghe có 
thể hiểu được

 Kể chuyện theo tranh 
về phương tiện giao 
thông

 Bé tập kể chuyện 
sáng tạo về  phương 
tiện giao thông

 Lớp 
học

 

HĐG   



CHỦ ĐỀ: 
"PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG

tt Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề
Hoạt động chủ đề

Địa 
điểm 

tổ 
chức

Mục 
tiêu, 
nội 
dun
g cốt 
lõi

Nhánh 1
Một số 
phương 
tiện giao 

thông 
giao 

thông

Nhánh 
2
Dự án: 
Chiếc 

thuyền 
xinh

Nhánh 
3
Luật lệ  
an toàn 

giao 
thông

Ghi 
chú 
về 
sự 
điều 
chỉn
h

 431

 Biết bày tỏ tình cảm, 
nhu cầu và hiểu biết của 
bản thân một cách rõ 
ràng, dễ hiểu bằng các 
câu đơn, câu ghép khác 
nhau

Bày tỏ tình cảm, nhu 
cầu và hiểu biết của 
bản thân một cách rõ 
ràng, dễ hiểu bằng các 
câu đơn, câu ghép 
khác nhau

Trò chuyện cùng trẻ 
việc trẻ tham gia 
giao thông

 Lớp 
học

 

  HĐC

434

Biết miêu tả sự việc có 
nhiều tình tiết theo trình 
tự với một số thông tin 
về hành động, tính cách, 
trạng thái,.. của nhân vật

Miêu tả sự việc có 
nhiều tình tiết theo 
trình tự với một số 
thông tin về hành 
động, tính cách, trạng 
thái,.. của nhân vật

Trò chơi: Kể chuyện 
theo tranh minh họa 

Lớp 
học

 

 HĐG  

 435

 Có khả năng đọc thuộc 
bài thơ, ca dao, đồng dao 
phù hợp độ tuổi và chủ 
đề thực hiện. Có khả 
năng đọc biểu cảm bài 
thơ, ca dao, đồng dao 
phù hợp độ tuổi

Làm quen với một số 
bài thơ,  chủ đề

Tiết học: Bài thơ “ 
Thuyền giấy”
Thơ: Chú cảnh sát 
giao thông

 Lớp 
học

 

HĐH+H
ĐG

HĐH+H
ĐG  

 438

 Kể lại được nội dung 
chuyện/sự việc đã được 
nghe theo trình tự nhất 
định

Kể lại chuyện/ sự việc 
đã được nghe theo 
trình tự

Trò chơi: Kể lại 
chuyện/ sự việc đã 
được nghe theo trình 
tự

Lớp 
học

 

 HĐG  

441 Đóng được vai của nhân 
vật trong truyện Đóng kịch Tập đóng kịch 

truyện Qua Đường
Lớp 
học

 
HĐC   



CHỦ ĐỀ: 
"PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG

tt Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề
Hoạt động chủ đề

Địa 
điểm 

tổ 
chức

Mục 
tiêu, 
nội 
dun
g cốt 
lõi

Nhánh 1
Một số 
phương 
tiện giao 

thông 
giao 

thông

Nhánh 
2
Dự án: 
Chiếc 

thuyền 
xinh

Nhánh 
3
Luật lệ  
an toàn 

giao 
thông

Ghi 
chú 
về 
sự 
điều 
chỉn
h

 447
 Biết tự điều chỉnh giọng 
nói phù hợp với ngữ 
cảnh

Đóng vai người thân 
trong gia đình Trò chơi: Gia đình Lớp 

học
 

  HĐG

 450

 Biết trả lời các câu hỏi 
về nguyên nhân, so sánh: 
"Tại sao?"; "Có gì giống 
nhau?"; "Có gì khác 
nhau?"; "Do đâu mà 
có?"; Biết hỏi lại khi 
không hiểu người khác 
nói: "tại sao?", "như thế 
nào?"

Trả lời các câu hỏi về 
nguyên nhân, so sánh: 
"Tại sao?"; "Có gì 
giống nhau?"; "Có gì 
khác nhau?"; "Do đâu 
mà có?"; Biết hỏi lại 
khi không hiểu người 
khác nói: "tại sao?", 
"như thế nào?"

Trò chuyện về các 
nguyên liệu làm 
thuyền nổi 

 Lớp 
học

 

 HĐC  

 458
 Biết kể chuyện theo 
tranh minh họa và kinh 
nghiệm của bản thân

Kể chuyện theo tranh 
minh họa và kinh 
nghiệm của bản thân

Kể chuyện theo 
tranh về thuyền 

 Lớp 
học

 

  HĐG  

461

Biết cách "đọc sách" từ 
trái sang phải, từ trên 
xuống dưới, từ đầu sách 
đến cuối sách

Làm quen với cách 
đọc và viết tiếng Việt:
+ Hướng đọc, : từ trái 
sang phải, từ dòng trên 
xuống dòng dưới, từ 
trang đầu đến trang 
cuối, cách ngắt nghỉ 
sau các dấu câu

Hướng dẫn trẻ đọc 
sách đúng cách

Lớp 
học

 

  HĐG

Commented [11]: xem lại nội dung và phân HĐ



CHỦ ĐỀ: 
"PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG

tt Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề
Hoạt động chủ đề

Địa 
điểm 

tổ 
chức

Mục 
tiêu, 
nội 
dun
g cốt 
lõi

Nhánh 1
Một số 
phương 
tiện giao 

thông 
giao 

thông

Nhánh 
2
Dự án: 
Chiếc 

thuyền 
xinh

Nhánh 
3
Luật lệ  
an toàn 

giao 
thông

Ghi 
chú 
về 
sự 
điều 
chỉn
h

481

Có khả năng nhận dạng 
các chữ p, q trong bảng 
chữ cái Tiếng Việt, chữ 
in thường, in hoa

nhận dạng các chữ p, q 
trong bảng chữ cái 
Tiếng Việt, chữ in 
thường, in hoa

Tiết học:  nhóm chữ 
cái  p.q Lớp 

học
1

  HĐH+H
ĐC

478

Có khả năng nhận dạng 
các chữ,y  trong bảng 
chữ cái Tiếng Việt, chữ 
in thường, in hoa

nhận dạng các chữ g,y 
trong bảng chữ cái 
Tiếng Việt, chữ in 
thường, in hoa

Tiết học: Nhóm chữ 
cái g - y Lớp 

học
1

HĐH+H
ĐC   

 484
 Biết sao chép một số kí 
hiệu, chữ cái, tên của 
mình

Sao chép một số kí 
hiệu, chữ cái, tên của 
mình

Trò chơi sao  chép 
ký hiệu , tên của 
minh

Lớp 
học

 

HĐC   

IV. LĨNH VỰC TÌNH CẢM - KỸ NĂNG XÃ HỘI

508

 Có khả năng tự làm 
được một số việc đơn 
giản trong sinh hoạt 
hàng ngày

Tự làm một số việc 
đơn giản hàng ngày

Hướng dẫn trẻ thực 
hiện vệ sinh cá nhân  

Lớp 
học

1

VS-AN VS-AN VS-AN

 525

 Cố gắng tự hoàn thành 
đến cùng công việc được 
giao có sự giám sát của 
giáo viên. Tự nhận xét 
được mức độ hoàn thành 
công việc. Biết thể hiện 
sự vui thích khi hoàn 

 Thực hiện công việc 
theo sự phân công và 
giám sát của cô giáo

 Hướng dẫn trẻ thực 
hiện công việc trong 
lớp và nhận xét về 
mức độ hoàn thành 
của mình

 Lớp 
học

 

 VS-AN  



CHỦ ĐỀ: 
"PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG

tt Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề
Hoạt động chủ đề

Địa 
điểm 

tổ 
chức

Mục 
tiêu, 
nội 
dun
g cốt 
lõi

Nhánh 1
Một số 
phương 
tiện giao 

thông 
giao 

thông

Nhánh 
2
Dự án: 
Chiếc 

thuyền 
xinh

Nhánh 
3
Luật lệ  
an toàn 

giao 
thông

Ghi 
chú 
về 
sự 
điều 
chỉn
h

thành công việc

543

 Biết được các kỳ nghỉ lễ 
trong năm và một số nét 
văn hóa nổi bật của một 
số nước khác nhau trên 
thế giới

Các kỳ nghỉ lễ trong 
năm và một số nét văn 
hóa nổi bật của một số 
nước khác nhau trên 
thế giới 

Trò chuyện : Các kỳ 
nghỉ lễ trong năm và 
một số nét văn hóa 
nổi bật của một số 
nước khác nhau trên 
thế giới 

 Lớp 
học

 

HĐC   

 548
 'Thực hiện được một số 
quy định ở lớp,phù hợp 
độ tuổi

Hướng dẫn kỹ năng 
đội mũ bảo hiểm

Tiết học: Hướng dẫn 
kỹ năng đội mũ bảo 
hiểm

Lớp 
học

 

  HĐH+H
ĐG

 558

 Biết thể hiện sự thân 
thiện, đoàn kết với bạn 
bè và chấp nhận sự phân 
công của nhóm bạn và 
người lớn

 Tôn trọng, hợp tác, 
chấp nhận.

Trao đổi với trẻ về 
kỹ năng hoạt động 
theo nhóm

 Lớp 
học

 

 HĐC  



CHỦ ĐỀ: 
"PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG

tt Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề
Hoạt động chủ đề

Địa 
điểm 

tổ 
chức

Mục 
tiêu, 
nội 
dun
g cốt 
lõi

Nhánh 1
Một số 
phương 
tiện giao 

thông 
giao 

thông

Nhánh 
2
Dự án: 
Chiếc 

thuyền 
xinh

Nhánh 
3
Luật lệ  
an toàn 

giao 
thông

Ghi 
chú 
về 
sự 
điều 
chỉn
h

 Biết nhận xét và tỏ thái 
độ với hành vi" đúng" - " 
sai", " tốt" - " xấu" ; 
nhận ra việc làm của 
mình có ảnh hưởng đến 
người khác

Nhận xét và tỏ thái độ 
với hành vi  " đúng" - 
" sai", " tốt" - " xấu"

Hướng dẫn trẻ Nhận 
xét và tỏ thái độ với 
hành vi  " đúng" - " 
sai", " tốt" - " xấu"

Lớp 
học

 

  HĐG

 561
 Nhận biết hành vi an 

toàn và không an toàn 
trong tham gia giao 
thông và tỏ thái độ phù 
hợp với hành vi đúng sai 
khi tham gia giao thông.

Trò chuyện về một số 
hành vi khi tham gia 
giao thông

Trò chuyện về một 
số hành vi khi tham 
gia giao thông

Lớp 
học

 

HĐC   

 571

 Có hành vi bảo vệ môi 
trường trong sinh hoạt 
hàng ngày và biết nhắc 
nhở mọi người xung 
quanh cùng thực hiện

Hành vi giữ gìn, bảo 
vệ môi trường

Hành vi giữ gìn, bảo 
vệ môi trường

Lớp 
học

 

  HĐNT

 572.
4.5.a

 Trẻ bước đầu biết sử 
dụng một số đồ dùng 
công nghệ

Làm quen với đồ dùng 
công nghệ

Hướng dẫn trẻ sử 
dụng điện thoại quét 
mã Qr

 Lớp 
học

 
 HĐG  

V. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ



CHỦ ĐỀ: 
"PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG

tt Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề
Hoạt động chủ đề

Địa 
điểm 

tổ 
chức

Mục 
tiêu, 
nội 
dun
g cốt 
lõi

Nhánh 1
Một số 
phương 
tiện giao 

thông 
giao 

thông

Nhánh 
2
Dự án: 
Chiếc 

thuyền 
xinh

Nhánh 
3
Luật lệ  
an toàn 

giao 
thông

Ghi 
chú 
về 
sự 
điều 
chỉn
h

 578

 Biết thể hiện thái độ tán 
thưởng, tự khám phá, bắt 
chước âm thanh, dáng 
điệu và sử dụng các từ 
gợi cảm nói lên tình cảm 
khi nghe âm thanh gợi 
cảm, các bài hát, bản 
nhạc và ngắm nhìn vẻ 
đẹp của các sự vật, hiện 
tượng trong thiên nhiên, 
cuộc sống và tác phẩm 
nghệ thuật

Ngắm nhìn vẻ đẹp nổi 
bật của các sự vật, 
hiện tượng trong thiên 
nhiên, cuộc sống và 
tác phẩm nghệ thuật

Tổ chức cho trẻ 
quan sát khuôn viên 
vườn cây của 
trường, vườn hoa

Sân 
chơi

 

HĐNT HĐNT  

 580

 Thích thú, ngắm nhìn và 
biết sử dụng các từ gợi 
cảm nói lên cảm xúc của 
mình trước vẻ đẹp nổi 
bật (về màu sắc, hình 
dáng, bố cục…) của tác 
phẩm tạo hình

Nói cảm nhận về vẻ 
đẹp nổi bật của tác 
phẩm tạo hình

Trao đổi với trẻ  về 
cảm nhận về vẻ đẹp 
nổi bật của tác phẩm 
tạo hình

Lớp 
học

 

HĐC   

 588

 Biết hát đúng giai điệu, 
lời ca, hát diễn cảm phù 
hợp với sắc thái, tình 
cảm của bài hát qua 
giọng hát, nét mặt, điệu 
bộ, cử chỉ…

Hát đúng giai điệu, lời 
ca và thể hiện sắc thái, 
tình cảm của bài hát

Giờ học: Hát: Đi 
đường em nhớ
- Em là công an tí 
hon

 Lớp 
học

 

HĐH+H
ĐG  HĐH



CHỦ ĐỀ: 
"PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG

tt Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề
Hoạt động chủ đề

Địa 
điểm 

tổ 
chức

Mục 
tiêu, 
nội 
dun
g cốt 
lõi

Nhánh 1
Một số 
phương 
tiện giao 

thông 
giao 

thông

Nhánh 
2
Dự án: 
Chiếc 

thuyền 
xinh

Nhánh 
3
Luật lệ  
an toàn 

giao 
thông

Ghi 
chú 
về 
sự 
điều 
chỉn
h

 591

 Có khả năng vận động 
nhịp nhàng phù hợp với 
sắc thái, nhịp điệu bài 
hát, bản nhạc với các 
hình thức (vỗ tay theo 
các loại tiết tấu, múa)

Vận động nhịp nhàng 
theo giai điệu, nhịp 
điệu và thể hiện sắc 
thái phù hợp với các 
bài hát, bản nhạc

Nhún nhảy theo 
nhạc bài hát: Anh 
phi công ơi, Em di 
chơi thuyền, Đường 
em đi…

Sân 
chơi

1

HĐC   

 594

 Biết phối hợp và lựa 
chọn các nguyên vật liệu 
tạo hình, vật liệu thiên 
nhiên để tạo ra sản phẩm

Lựa chọn, phối hợp 
các nguyên vật liệu 
tạo hình, vật liệu trong 
thiên nhiên, phế liệu 
để tạo ra các sản phẩm

Tiết học Làm thuyền 
nổi trên mặt nước

Lớp 
học

 

 
HĐH+H
ĐG+HĐ
C

 

 597

 Biết phối hợp các kĩ 
năng vẽ để tạo thành bức 
tranh có màu sắc hài 
hòa, bố cục cân đối

Vẽ để tạo thành bức 
tranh có màu sắc hài 
hòa, bố cục cân đối

Gờ học Vẽ:máy bay                              
 -HĐC: Vẽ thiết kế 
thuyền
- HĐG: Vẽ biển báo  
giao thông

Lớp 
học

 

HĐH+H
ĐG HĐC HĐG

 601

 Biết phối hợp các kĩ 
năng cắt, xé dán để tạo 
thành bức tranh có màu 
sắc hài hòa, bố cục cân 
đối

cắt, xé dán để tạo 
thành bức tranh có 
màu sắc hài hòa, bố 
cục cân đối

Tiết học: Cắt dán ô 
tô chở khách
-..HĐG: Xé dán 
thuyền, 1 số phương 
tiện giao thông

Lớp 
học

 

HĐH+H
ĐG  HĐG  

 601.
4.5a

 Biết gấp giấy hình 
vuông, chữ nhật…thành 
các hình, sản phẩm đơn 
giản

Gấp giấy hình vuông, 
chữ nhật…thành các 
hình, sản phẩm đơn 
giản khác

Trò chơi: Gấp hình 
phương tiện giao 
thông, 

 Lớp 
học

 

HĐG   

Commented [12]: xé dán .....



CHỦ ĐỀ: 
"PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG

tt Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề
Hoạt động chủ đề

Địa 
điểm 

tổ 
chức

Mục 
tiêu, 
nội 
dun
g cốt 
lõi

Nhánh 1
Một số 
phương 
tiện giao 

thông 
giao 

thông

Nhánh 
2
Dự án: 
Chiếc 

thuyền 
xinh

Nhánh 
3
Luật lệ  
an toàn 

giao 
thông

Ghi 
chú 
về 
sự 
điều 
chỉn
h

 604

 Biết phối hợp các kĩ 
năng nặn để tạo thành 
sản phẩm có bố cục cân 
đối

Phối hợp các kĩ năng 
nặn để tạo thành sản 
phẩm có bố cục cân 
đối

Trò chơi:  Nặn một 
số phương tiện giao 
thông, biển báo giao  
thông

Lớp 
học

1

HĐG  HĐG

 616

 Có khả năng tự nghĩ ra 
các hình thức để tạo ra 
âm thanh, vận động, hát 
theo các bản nhạc, bài 
hát yêu thích

Tự nghĩ ra các hình 
thức để tạo ra âm 
thanh, vận động theo 
các bài hát, bản nhạc 
yêu thích

Trò chơi: Những âm 
thanh vui nhộn

Lớp 
học

 

 HĐG  

 622

 Có khả năng tìm kiếm, 
lựa chọn các dụng cụ, 
nguyên vật liệu phù hợp 
để tạo ra sản phẩm theo 
ý thích

Làm đồ chơi
Làm 1 số phương 
tiện giao thông, biển 
báo giao thông

Lớp 
học

1

HĐG  HĐG

 623

 Có khả năng nói lên ý 
tưởng và tạo ra các sản 
phẩm tạo hình theo ý 
thích

Nói lên ý tưởng tạo 
hình của mình

Hướng dẫn trẻ Nói 
lên ý tưởng tạo hình 
của mình

Lớp 
học

 

 HĐC  HĐC HĐC

 625  Biết đặt tên cho sản 
phẩm tạo hình

Đặt tên cho sản phẩm 
tạo hình của mình

Hướng dẫn trẻ đặt 
tên cho sản phẩm

Lớp 
học  

 HĐG HĐG  HĐG

 Cộng tổng số nội dung phân bổ vào chủ đề   48 39 36
 Trong đó: - Đón trả trẻ   4 3 1
 - Thể dục sáng   1 1 1
 - Hoạt động góc   12 12 11

Commented [13]: cả 3 tuần có thể lựa chọ HĐG hay HĐC

Commented [14]: 3 tuần



CHỦ ĐỀ: 
"PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG

tt Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề
Hoạt động chủ đề

Địa 
điểm 

tổ 
chức

Mục 
tiêu, 
nội 
dun
g cốt 
lõi

Nhánh 1
Một số 
phương 
tiện giao 

thông 
giao 

thông

Nhánh 
2
Dự án: 
Chiếc 

thuyền 
xinh

Nhánh 
3
Luật lệ  
an toàn 

giao 
thông

Ghi 
chú 
về 
sự 
điều 
chỉn
h

  - Hoạt động góc   6 11 10
   - Hoạt động học + Hoạt động góc   6 1 1
 - Hoạt động ngoài trời   7 5 5
 - Hoạt động ngoài trời   7 5 5
 - Hoạt động học + Hoạt động ngoài trời   0 0 0
 - Vệ sinh - ăn ngủ   2 3 3
- Hoạt động chiều   12 10 10
 - Hoạt động chiều   10 7 8
 - Hoạt động chiều + Hoạt động góc   0 0 0

 - Hoạt động học + Hoạt động góc + Hoạt động chiều   0 2 0

 - Hoạt động học + Hoạt động chiều   2 1 2
 Hoạt động học trải nghiệm   0 0 0
- Tham quan dã ngoại   0 0 0
 - Hoạt động trải nghiệm   0 0 0
- Hoạt động lễ hội   0 0 0
 - Hoạt động học   10 5 5
 Giờ TC   2 1 1
 Giờ NT   2 2 1
 Giờ ngôn ngữ   3 1 1
 Giờ TC-KNXH   0 0 1
 Giờ TM   3 1 1



II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH:

Tên chủ đề nhánh
Số tuần 

thực 
hiện

Thời gian thực hiện Người phụ trách Ghi chú về sự điều chỉnh 
(nếu có)

Một số phương tiện giao thông 2
Từ 24/2/2025 đến  7/3/2025 Nguyễn Thị Miền

Vũ Thị Huyền

Chiếc thuyền xinh 1 Từ 10/3/2025  đến 14/3/2025 Nguyễn Thị Miền

Luật lệ giao thông 1
Từ  17/3/2025 đến 21/3/2025 Vũ Thị Huyền

III. CHUẨN BỊ:

Nhánh “Một số phương tiện giao 
thông”

Nhánh “Chiếc thuyền xinh ” Nhánh “Luật lệ giao thông”



Nhánh “Một số phương tiện giao 
thông”

Nhánh “Chiếc thuyền xinh ” Nhánh “Luật lệ giao thông”

*Nguyễn Thị Miền
- Xây dựng kế hoạch bài soạn chủ đề 
nhánh “ Phương tiện giao thông”
-Tạo môi trường theo chủ đề
+ Xây dựng các góc chơi, nội dung 
chơi.
+ Chuẩn bị một số hình ảnh về các 
phương tiện đường bộ- đường sắt, hàng 
không, thủy
+ Các con rối tay, quoe 
+ Một số đồ dùng hóa trang....
+Chuẩn bị các nội dung tuyên truyền  
về chủ đề
- Chuẩn bị đồ dùng cho các tiết học 
trong chủ đề

* Nguyễn Thị Miền:
Dự án: “Chiếc thuyền xinh”
- Giới thiệu, gây hứng thú, hướng sự quan 
tâm của trẻ để khám phá dự án.
- Tổ chức khai thác, đánh giá kiến thức 
sẵn có của trẻ để lập kế hoạch giáo dục  
phù hợp với khả năng của trẻ.
- Lập kế hoạch hoạt động phân bổ theo 
thời gian và phân công nhiệm vụ các cô 
trong lớp.
- Kiến nghị, đề xuất nhà trường bổ sung 
nguyên học liệu để hoàn thành theo kế 
hoạch.
- Trao đổi với phụ huynh về dự án và làm 
công tác tuyên truyền để phụ huynh sưu 
tầm các nguyên học liệu như len, giấy 
màu, lá cây, lõi giấy vệ sinh để làm đồ 
chơi
- Tạo môi trường dự án Chiếc thuyền xinh
- Đồ dùng học toán
- Nhạc bài hát: “ Những lá thuyền ước 
mơ”
- Chuẩn bị tranh lô tô về các loại thuyền
- Chuẩn bị nguyên học liệu theo kế hoạch.
- Sưu tầm tranh, ảnh chủ đề nhánh.
- Nhắc nhở trẻ tìm hiểu về thuyền nổi, các 
nguyên học liệu để làm thuyền

Vũ Thị Huyền
- Xây dựng kế hoạch bài soạn chủ 
đề nhánh
-Tạo môi trường theo chủ đề
+ Xây dựng các góc chơi, nội 
dung chơi.
+ Chuẩn bị một số hình ảnh về 
Luật lệ giao thông 
+ Các con rối tay, quote về 
phương tiện giao thông, biển báo
+ Một số đồ dùng hóa trang....
+Chuẩn bị các nội dung tuyên 
truyền  về chủ đề
-Chuẩn bị đồ dùng cho các tiết 
học trong chủ đề

Giáo 
viên

* Vũ Thị Huyền
 - Chuẩn bị các điều kiện về vệ sinh 
chăm sóc: Nước uống, vệ sinh sắp xếp 
phòng nhóm
- Phối hợp tổ chức các hoạt động giáo  
dục trẻ trong lớp

*Vũ Thị Huyền
 - Chuẩn bị các điều kiện về vệ sinh chăm 
sóc: Nước uống, vệ sinh sắp xếp phòng 
nhóm
- Phối hợp tổ chức các hoạt động giáo  dục 
trẻ trong lớp

* Nguyễn Thị Miền
- Chuẩn bị các điều kiện về vệ 
sinh chăm sóc: Nước uống, vệ 
sinh sắp xếp phòng nhóm
- Phối hợp tổ chức các hoạt động 
giáo  dục trẻ trong lớp

Nhà - Duyệt nội dung chuyên môn, kế hoạch - Duyệt nội dung chuyên môn, kế hoạch - Duyệt nội dung chuyên môn, kế 



Nhánh “Một số phương tiện giao 
thông”

Nhánh “Chiếc thuyền xinh ” Nhánh “Luật lệ giao thông”

trường bài soạn
-Tư vấn góp ý vào kế hoạch hoạt động, 
tạo môi trường theo chủ đề

bài soạn
-Tư vấn góp ý vào kế hoạch hoạt động, tạo 
môi trường theo chủ đề

hoạch bài soạn
-Tư vấn góp ý vào kế hoạch hoạt 
động, tạo môi trường theo chủ đề

Phụ 
huynh

- Ủng hộ nguyên học liệu thực hiện chủ 
đề
- Cùng con tìm hiểu về phương tiện 
giao thông đường bộ- đường sắt

Ủng hộ nguyên học liệu thực hiện chủ đề
- Cùng con tìm hiểu về phương các loại 
thuyền, những vật liệu từ thiên nhiên, tái 
chế để làm thuyền nổi...

Ủng hộ nguyên học liệu thực hiện 
chủ đề
- Cùng con tìm hiểu về luật lệ giao 
thông

Trẻ - Đi học đúng giờ đảm bảo chế độ sinh 
hoạt hàng ngày
- Chuẩn bị một số đồ dùng cho hoạt 
động ở lớp

- Xem các hình ảnh về thuyền, đặc điểm 
nơi hoạt động…..
- Chuẩn bị tâm thế để sẵn sàng khám phá

Đi học đúng giờ đảm bảo chế độ 
sinh hoạt hàng ngày
- Chuẩn bị một số đồ dùng cho 
hoạt động ở lớp

       
 IV. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ:

Phân phối vào các ngày trong tuần
tt Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ghi chú

1 Đón trẻ

- Trò chuyện giáo dục trẻ Không uống nước lã, ăn quà vặt ngoài đường
Nghe các bài hát: Anh phi công ơi, qua ngã tư đường phố, Em đi chơi thuyền …... Bài thơ: Đèn giao 
thông, bé tập đi xe đạp, tiếng động quanh em…
Tạo biểu đồ thời tiết trong ngày, tuần
Trò chơi: Xếp hình phương tiện giao thông, biển báo giao thông bằng cách ghép các hình khác nhau
Chơi với sa bàn giao thông
- Trò chuyện về dự án: Chiếc thuyền xinh
- Trao đổi với phụ huynh về dự án: Tìm hiểu và chuẩn bị cùng con nguyên liệu làm thuyền

2 Thể dục sáng

(Hô hấp: gà gáy/ Tay: Đưa 2 tay lên cao, sang 2 bên/ Lưng, bụng: Hai tay lên cao, cúi chạm mũi bàn 
chân/ Chân: Nhảy lên đưa 1 chân  về trước, 1 chân về sau/ Bật: Bật Chân trước chân sau)
-Tập ghép với bài “ Em đi qua ngã tư đường phố”
- Hồi tĩnh:.Làm chim bay nhẹ nhàng



Phân phối vào các ngày trong tuần
tt Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ghi chú

Ngày 24/2
- Lĩnh vực:PTNT
- Tên HĐH: Tìm 
hiểu về phương 
tiện giao thông

Ngày 25/2
- Lĩnh vực: 

PTTM
Tên HĐH: Dạy 
hát “ Em là công 
an tí hon”

Ngày 26/2
- Lĩnh vực: PTTC
-Tên HĐH: Đi, đập 
và bắt bóng nảy

Ngày 27/2
Lĩnh vực: PTNN
Tên HĐH: Thơ: 
Chú cảnh sát giao 
thông

Ngày 28/2
- Lĩnh vực: PTTM

Tên HĐH: Cắt 
dán ô tô chở 
khách

3 Nhánh 
1 Ngày 3/3

- Lĩnh vực: PTTC
-Tên HĐH: Chạy 
thay đổi hướng vận 
động theo đúng 
hiệu lệnh

Ngày 4/3
- Lĩnh vực: PTNN
-Tên HĐH: 
Truyện: Qua 
Đường

Ngày 5/3
- Lĩnh vực: PTNT
-Tên HĐH: Số 9 
(tiết 1)

Ngày 6/3
- Lĩnh vực: PTNN
-Tên HĐH: Làm 
quen:  Nhóm chữ 
cái  g,y

Ngày 7/3
- Lĩnh vực: PTTM

-Tên HĐH: Vẽ 
máy bay

Nhánh 
2

Ngày 10/3
-Lĩnh vực: PTNT

-Tên HĐH:
Bé tìm hiểu về 
thuyền

Ngày 11/3
- Lĩnh vực: PTTC
- Tên HĐH:Bật 

nhảy từ trên cao 
xuống (cao 40-
45cm)

Ngày 12/3
-Lĩnh vực: PTNT
-Tên HĐH: Số 9 
(tiết 2)

Ngày 13/3
- Lĩnh vực: PTNN
-Tên HĐH:

Bài thơ “ 
Thuyền giấy

Ngày 14/3
- Lĩnh vực: PTTM
-Tên HĐH:

Làm thuyền nổi

Hoạt 
động 
học

Nhánh 
3

Ngày 17/3
- Lĩnh vực: PTTC
- Tên HĐH: Chạy 
liên tục 150m 
không hạn chế thời 
gian

Ngày 18/3
- Lĩnh vực: PTNT

-Tên HĐH: Một 
số luật lệ giao 
thông đường bộ

Ngày 19/3
- Lĩnh vực:
- PTTC_KNXH
-Tên HĐH: Hướng 
dẫn kỹ năng đội mũ 
bảo hiểm

- Ngày 20/3
Lĩnh vực: PTNN
-Tên HĐH: Chữ 
cái p,q

Ngày 21/3
- Lĩnh vực: PTTM
-Tên HĐH: Hát: 
“Đi đường em 
nhớ”

4

Hoạt 
động 
ngoài 
trời

Nhánh 
1

Ngày 24/2
- Quan sát hoa cúc 
vàng 
TCVĐ: Đi cầu đi 
quán
-Chơi tự do

Ngày 25/2
- Quan sát xe máy- 
xe đạp
- Trò chơi: xi mô 
khoai
- Chơi tự do

Ngày 26/2
Quan sát đồ chơi 
phòng thể chất
- Chơi đồ chơi 
phòng thể chất

Ngày 27/2
-Quan sát quả khế
- TCV Đ: đi đập 
bóng
- Chơi tự do 

Ngày 28/2
- Quan sát lá hoa 
thủy tiên
TCVĐ: Ném xa 
bằng 1 tay. Nhảy 
lò cò 3 - 5m.
- Chơi tự do



Phân phối vào các ngày trong tuần
tt Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ghi chú

Ngày 3/3
- Quan sát hoa 
trạng nguyên
TCVĐ: Chạy thay 
đổi hướng (dích 
dắc) theo hiệu lệnh 
(có vật chuẩn) vận 
động ít nhất 3 lần, 
cách nhau 3.5-4m.
- Chơi tự do

Ngày 4/3
-Quan sát hoa mẫu 
đơn
- Trò chơi: xi mô 
khoai
- Chơi tự do

Ngày 5/3
- Quan sát đồ chơi 
phòng thể chất
- Chơi đồ chơi 
phòng thể chất

Ngày 6/3
- Quan sát đường 
đi lại
- TCVĐ: Thả đỉa 
ba ba 
- Chơi tự do 

Ngày 7/3
- Quan sát xe đạp
TCVĐ: Ô tô và 
chim sẻ
- Chơi tự do

Nhánh 
2

Ngày 10/3
- QS: Lá lưỡi hổ

-  TCVĐ:Mèo đuổi 
chuột
- Chơi tự do

Ngày 11/3
- QS: Lá  cây 
chuối cảnh
- Chơi trò nhảy lò 
cò
- Chơi tự do

Ngày 12/3
 - Quan sát đồ chơi 
phòng thể chất
- Chơi đồ chơi 
phòng thể chất

Ngày 13/3
-QS: Quả bưởi
- TCVĐ: Đánh 
cầu 
- Chơi tự do

Ngày 14/3
-QS: Lá cây chay
-TCVĐ: Chạy liên 
tục 150m không 
hạn chế thời gian
- Chơi tự do

Nhánh 
3

Ngày 17/3
- Quan sát Phương 
tiện đi lại trên 
đường
- TCVĐ: An toàn 
giao thông
- Chơi tự do

Ngày 18/3
- Quan sát: Quan 
sát lá cây lan ý
- TCVĐ: Đá bóng
- Chơi tự do

Ngày 19/3
- Quan sát đồ chơi 
phòng thể chất
- Chơi đồ chơi 
phòng thể chất

Ngày 20/3
- Qs: Thời tiết
- TCVĐ: Đi dấu 
chân
- Chơi tự do

Ngày 21/3
-QS: Hoa leo
- TCVĐ: kéo co
- Chơi tự do

5 Vệ sinh, ăn, 
ngủ

Hướng dẫn trẻ thực hiện vệ sinh cá nhân  …
Trò chuyện  món ăn trong bữa ăn
Hướng dẫn trẻ thực hiện công việc trong lớp và nhận xét về mức độ hoàn thành của mình
Trò chuyện về mối liên hệ đơn giản giữa đặc điểm cấu tạo và cách sử dụng đồ dùng quen thuộc
Trò chuyện về  một số biểu hiện khi ốm và cách phòng tránh đơn giản



Phân phối vào các ngày trong tuần
tt Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ghi chú

Ngày 24/2
- Đọc một số bài 
thơ về chủ đề: bé 
và mẹ, chú cảnh 
sát giao thông
 -  Nhóm học tiếng 
anh

Ngày 25/2
- Trò chuyện về 
một số phương 
tiện giao thông, số 
điện thoại   113
- Chơi với các đồ 
chơi khác nhau

Ngày 26/2
- Nhóm học tiếng 
anh
- Nghe một số bài 
hát về chủ đề: đi xe 
đạp, em tập lái ô tô

Ngày 27/2
-Ôn luyện chữ cái 
g,y và chữ cái đã 
học
Trao đổi với trẻ  
về cảm nhận về vẻ 
đẹp nổi bật của 
tác phẩm tạo hình

Ngày 28/2
- Nhắc nhở nề nếp 
đi học, chơi với 
các hình học tạo ra 
các phương tiện 
giao thông
- Tổng kết chủ đề

Nhánh 
1

Ngày 3/3
- Đọc một số bài 
thơ về chủ đề: bé 
và mẹ, chú cảnh 
sát giao thông
 - Nhóm học tiếng 
anh

Ngày 4/3
- Trò chuyện về 
đảm bảo an toàn 
khi ngồi trên các 
phương tiện giao 
thông

Ngày 5/3
- Trò chuyện về 
một số hành vi khi 
tham gia giao 
thông
- Nhóm học tiếng 
anh

Ngày 6/3
-Nghe truyện: 
Qua đường
 - Chơi tự do theo 
góc

Ngày 7/3
- Nhắc nhở nề nếp 
đi học
- Mở dự án: Trò 
chuyện cùng trẻ về 
dự án, tuyên truyền 
phụ huynh cùng 
con tìm hiểu về 
một số loại thuyền, 
nguyên liệu làm 
thuyền nổi…
- Tổng kết chủ đề

Nhánh 
2

     Ngày 10/3
- Nhóm học tiếng 
anh
- Cho trẻ xem một 
số hình ảnh và nơi 
hoạt động của 
thuyền

Ngày 11/3
- Hướng dẫn trẻ 
nhận xét tác phẩm
- vẽ thiết kế 
thuyền
 Chơi tự do theo 
góc

Ngày 12/3
- Chơi với các vật 
nổi
- Nhóm học tiếng 
anh

Ngày 13/3
- Cùng cô chuẩn 
bị đồ dùng để làm 
thuyền
Chơi tự do theo 
góc: Hướng dẫn 
cắt, làm cánh 
buồm

Ngày 14/3
- Tổ chức hội thi 
đua thuyền
 - Các nhóm dọn  
vệ sinh
- Tổng kết dự án

6
Hoạt 
động 
chiều

Nhánh 
3

Ngày 17/3
 - Nhóm học tiếng 
anh
- Chơi tự do theo 
góc

Ngày 18/3
-  Tập đóng kịch 
an toàn giao thông
- Chơi tự do theo 
góc

Ngày 19/3
- Trò chơi: Bé đo 
độ dài các vật 
-  Nhóm học tiếng 
anh

Ngày 20/3
- Trò chuyện về 
đặc điểm của một 
số biển báo giao 
thông
- Chơi tự do theo 

Ngày 21/3
- Ôn chữ đã học: 
p,q
- Tổng kết chủ đề



Phân phối vào các ngày trong tuần
tt Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ghi chú

góc

V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT:

Phân phối
vào nhánh

TT Tên góc chơi Mục đích – Yêu cầu Các hoạt động / trò chơi 
trong góc chơi

Chuẩn bị

N1 N2 N
3

*Nấu ăn:
- Chế biến món cá rán

x

- Chế biến tôm hấp
x

Nấu ăn - Trẻ biết các nguyên liệu 
chế biến món ăn và thực 
hành một số thao tác trong 
chế biến
-Biết sử dụng thành thạo 
các  dụng cụ ăn uống

- Slats rau

- Tranh mẫu thao tác chế biến 
các món ăn
- Tranh thao tác mời khách và 
giao hàng cho khách.
- Các đồ dùng nấu ăn: Nồi, 
chảo, bát, thìa….
- Một số loại thực phẩm chế 
biến món ăn: Nguyên liệu làm 
món cá rán, súp bò, tôm hấp.....
- Một số loại thực phẩm chế 
biến món ăn: tôm hấp, cá rán….

x

Bác sĩ

-Trẻ biết thể hiện vai chơi 
bác sĩ, thực hiện các kỹ 
năng khám bệnh
- Biết lựa chọn thuốc phù 
hợp cho bệnh nhân

-Trò chơi: Khám bệnh 
cho bệnh nhân
- Cấp phát thuốc

- Đồ dùng trang phục bác sĩ
- Một số loại thuốc lọ, thuốc 
viên
- Bảng ghi tên thuốc tương ứng 
với bệnh

x x x

- Ô tô , xe máy, xe đạp
- Đồ dùng để trẻ làm thức ăn, 
đồ đóng gói

x

- Các mẫu thuyền
- Đồ dùng : Các loại đĩa nhựa, 
chai nhựa, lá cây, ống hút 
nhỏ....

x

Bán hàng
-Trẻ biết giao tiếp  với 
khách hàng bằng cử chỉ 
ngôn ngữ lịch sự trong góc 
chơi
- Tự lựa chọn trò chơi, phân 
vai chơi, lựa chọn vật liệu 
chơi, thực hiện vai trò trong 
nhóm chơi.

- Bán  đồ chơi một số đồ 
chơi phương tiện giao 
thông
- Đóng gói một số thực 
phẩm chế biến sẵn: Bánh 
kẹo, thịt...Các thực phẩm 
cá,rau trứng khác nhau - Một số biển báo giao thông x

1

Phân 
vai

-Trẻ biết đóng vai một số 
thành viên trong gia đình

- Đóng vai bố mẹ, các con
- Các thành viên phân 

- Một số đồ dùng, trang phục 
hóa trang các thành viên trong 

x



Phân phối
vào nhánh

TT Tên góc chơi Mục đích – Yêu cầu Các hoạt động / trò chơi 
trong góc chơi

Chuẩn bị

N1 N2 N
3

Gia đình - Biết thể hiện được vị trí 
của mình trong gia đình, 
công việc và nhiệm vụ của 
mỗi thành viên

công công việc
- Tổ chức một số hoạt 
động của gia đình: Sinh 
nhật, bữa cơm gia đình, 
xem tivi.........

gia đình: Túi, áo của mẹ, đồ 
trang sức...
- Hình ảnh hướng dẫn kỹ năng 
chơi

-Vẽ, in hình, nặn, xé dán 
phương tiện giao thông 
đường bộ: Ô tô, xe tải, tàu 
hỏa….
- Làm một số đồ chơi giao 
thông sáng tạo bằng các 
nguyên học liệu khác 
nhau.
Làm đồ chơi: Máy bay,. 

x

-Vẽ các loại thuyền
- Làm cánh  buồm
- Gấp thuyền giấy
- Cắt dán thuyền

x

2

Góc 
nghệ 
thuật Tạo hình

- Trẻ biết sử dụng và phối 
hợp các nguyên học liệu 
khác nhau để tạo thành sản 
phẩm tạo hình đẹp
- Rèn  kỹ năng tô màu, sự 
khéo léo, nhanh nhẹn và 
tính tỉ mỉ ….
- Giáo dục trẻ biết yêu cái 
đẹp và tự tạo ra cái đẹp.

- Vẽ hình một số biển báo 
giao thông
- Nặn đèn giao thông, mũ 
bảo hiểm

- Tranh mẫu thao tác vẽ, nặn, xé 
dán các phương tiện giao thông, 
biển báo giao thông.
- Một số đồ chơi được làm từ 
các nguyên học liệu khác nhau
- Giấy vẽ, bút, màu sáp, màu 
nước, giấy màu, hộp giấy, vỏ 
sữa, lọ nhựa, lá khô

x

Âm nhạc - Biết sử dụng một số dụng 
cụ âm nhạc , tạo ra các âm 
thanh khác nhau theo sở 
thích
-Biết sử dụng một số trang 
phục âm nhạc trong biểu 
diễn

- Sử dụng các dụng cụ âm 
nhạc tạo ra các âm thanh 
khác nhau
- Hát vận động một số bài 
hát về phương tiện và luật 
lệ giao thông: Đi xe đạp, 
em tập lái ô tô...
- Chơi với các dụng cụ 
âm nhạc

- Một số dụng cụ âm nhạc: 
Trống, thanh la, đàn
- Một số đồ dùng biểu diễn: Mũ 
múa, míc hát, nơ....

x x x

- Trẻ biết xếp mô hình theo 
cách sáng tạo của trẻ
- Trẻ biết sắp xếp, bố trí các 

- Xây khuôn viên
+ Bãi đỗ xe

- Mô hình, mẫu xây khuôn viên 
- Một số đồ dùng: 
+ Các khối lắp ghép, hàng rào, 

x



Phân phối
vào nhánh

TT Tên góc chơi Mục đích – Yêu cầu Các hoạt động / trò chơi 
trong góc chơi

Chuẩn bị

N1 N2 N
3

Xây cảng biển x
Thiết kế 
công trình

khu vực hợp lý khoa học, sử 
dụng đồ dùng đa dạng
- Rèn kỹ năng quan sát, tư 
duy và sự phối hợp các 
thành viên trong nhóm. 
Chơi đoàn kết với bạn .

+ Xây ngã tư đường phố
- Hướng dẫn tham gia 
giao thông

thảm cỏ, cây….
+ Một số cảnh, cây hoa, bàn 
ghế..
+ Một số phương tiện giao 
thông và biển báo giao thông
- Một số mẫu thiết kế cho trẻ 
tham khảo

x

3 Xây 
dựng

Lắp ghép

-Trẻ biết sử dụng các miếng 
lắp ghép tạo hình các mẫu 
hàng rào khác nhau.
- Biết phối hợp cùng các 
bạn

- Lắp,ghép  mô hình hàng 
rào, ô tô, tàu  hỏa, máy 
bay...

- Các miếng ghép khác nhau đủ 
màu sắc,kích cỡ
- Mẫu lắp ghép tham khảo

x x x

x- Phân loại các phương 
tiện giao thông theo đặc 
điểm công dụng, nơi hoạt 
động và theo số lượng.
- Bảng sưu tầm một số bộ 
phận của một số loại 
phương tiện giao thông.
- Bảng hành vi đúng sai 
khi tham gia giao thông, 
đội mũ bảo hiểm khi ngồi 
trên xe, thái độ khi ngồi 
trên xe..

- Lô tô hình ảnh về phương tiện 
giao thông đường bộ

-Bảng phân loại thuyền 
theo chức năng hoạt 
động: Chạy bằng gió, 
chèo, động cơ
- Ghép hình chiếc thuyền
- Bảng đồ dùng đi thuyền: 
Áo phao, mái chèo, 
- Hành vi đúng sai đảm 
bảo an toàn khi đi thuyền

- Tranh lô tô các loại thuyền
- Tranh cắt rời các phần của 
thuyền
- Tranh các đồ dùng có trên 
thuyền
- Tranh an toàn khi đi thuyền

x

4

Góc 
học tập

Khám phá 
xã hội

Trẻ biết thực hiện và thao 
tác các trò chơi trong các 
bảng chơi - Lập bảng chọn biển báo Lô tô hình ảnh về biển báo giao x



Phân phối
vào nhánh

TT Tên góc chơi Mục đích – Yêu cầu Các hoạt động / trò chơi 
trong góc chơi

Chuẩn bị

N1 N2 N
3

giao thông phù hợp với 
hoạt động. 
- Các bước đội mũ bảo 
hiểm đúng cách

thông, các bước đội mũ bảo 
hiểm

-  Tạo nhóm thuyền có số 
lượng 9 thành 2 phần.
- Chơi một số trò chơi dân 
gian: Cắp cua, cờ lúa 
ngô…
- Sắp xếp theo logich 
- Nối số tạo con thuyền 
thuyền
- Trò chơi: Đưa thuyền về 
đúng bến

- Hình ảnh các phương tiện giao 
thông, con số
- Tranh cắt rời có gắn số về các 
phương tiện giao thông

x

Toán

- Ôn luyện và củng cố nhận 
thức của trẻ
- Rèn khả năng tư duy, ghi 
nhớ, sáng tạo của trẻ.
- Hoàn thành công việc 
được giao

- Thêm bớt cho đủ số 
lượng phương tiện giao 
thông trong phạm vi 9
Chơi đô mi nô về phương 
tiện giao thông. luật lệ 
giao thông
- Ghép hình phương tiện 
tiện giao thông bằng các 
hình học khác nhau

 Hình ảnh các phương tiện giao 
thông, con số

x

- Gạch chân chữ cái đã 
học trong từ chỉ tên và 
hoạt động của một số loại 
phương tiện giao thông: 
Xe ô tô, xe đạp, xe máy
- Sao chép các chữ cái 
trong từ - Ghép từ về 
phương tiện giao thông 
đường bộ
- Tô màu chữ  u,ư theo 

-Tranh ảnh có nội dung về chủ 
đề giao thông
- Tranh thơ chữ to có chữ cái 
cần gạch chân.

x x



Phân phối
vào nhánh

TT Tên góc chơi Mục đích – Yêu cầu Các hoạt động / trò chơi 
trong góc chơi

Chuẩn bị

N1 N2 N
3

yêu cầu
- Ghép hình chữ cái từ các 
nguyên học liệu khác 
nhau
- Trò chơi Đôminô 
- Ghép từ về các loại 
thuyền, hoạt động…
- Tô màu thuyền theo màu 
chữ cái
- Gạch chân chữ cái theo 
yêu cầu bài thơ: Thuyền 
giấy

- Hình ảnh có chữ cái về thuyền
- Tranh thơ: Thuyền giấy

x

- Gạch chân chữ cái p,q 
trong bài thơ qua 
đường…
- Tô màu chữ rỗng
- nối chữ g,y theo yêu cầu

- Tranh thơ: Bài thơ Qua 
đường, chú cảnh sát giao thông

x

Chữ cái

- Ghép các từ liên quan 
biển báo giao thông.. luật 
lệ giao thông
- Nối đúng chữ cái với 
chữ trong từ về biển báo, 
luật lệ giao thông

x

Xem sách

- Trẻ biết cách mở sách và 
xem sách đúng cách
- Biết tạo ra các quyển 
album về thế giới động vật.
- Giáo dục trẻ biết giữ gì và 
sắp xếp sách gọn gàng.

- Xem một số truyện, thơ 
về giao thông.
- Làm album về phương 
tiện giao thông và luật lệ 
giao thông

- Một số sách có nội dung về 
chủ đề
- Tranh thơ chữ to: Bé và mẹ, 
chú cảnh sát giao thông.....

x x x

5 Góc 
sách 
truyện

- Kể chuyện theo tranh

- Hình ảnh minh họa các 
phương tiện giao thông, 
- Một số rối hình các phương 
tiện giao thông.
- Tranh chuyện về giao 

x



Phân phối
vào nhánh

TT Tên góc chơi Mục đích – Yêu cầu Các hoạt động / trò chơi 
trong góc chơi

Chuẩn bị

N1 N2 N
3

thông
Các loại thuyền tự tạo, nhân vật 
hoạt hình 
- Tranh ảnh có nội dung về 
thuyền: bé đi du lịch cùng gia 
đình bằng thuyền... 

xKể truyện
-Trẻ biết kể chuyện theo 
tranh theo thứ tự
-Biết sử dụng các con rối 
tay để kể những câu chuyện 
mà trẻ thích về thế giới 
động vật.

- Kể trên sa bàn rối

Chú cảnh sát giao thông, 
phương tiện giao thông, ngã tư 
đường phố

x

- Lau lá cây
- Tưới nước cho cây

- Một số loại cây xanh x

6 Góc thiên nhiên

- Trẻ được chăm sóc  cây 
xanh
- Trẻ có kỹ năng thực hành 
các thao tác theo yêu cầu và 
phù hợp với đặc tính của 
đối tượng
- Có hành vi giữ gìn vệ 
sinh, bảo vệ môi trường.
- Giáo dục chơi an toàn khi 
tiếp xúc với: Đát, cát, sỏi….

- Gieo hạt và chăm sóc 
cây

- Một số chai lọ, hạt giống
- Bảng theo dõi và ghi kết quả 
thực hành quan sát.

x x

7 Góc vận động

- Rèn một số kỹ năng vận 
động, sự khéo léo và sức 
bền của cơ thể
- Phối hợp cùng các bạn khi 
tham gia vận động

- Chơi một số trò chơi: Đá 
, đánh cầu giấy, ném 
boling, bóng rổ, đan tết 
bện
- Ôn luyện các kỹ năng 

Cầu làm bằng giấy, Boling, 
bóng, cột ném, dây đan .../

x x x
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